
TT Nội Dung ĐVT
Số

 lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

Tổng số Lớp 24 1,200,000,000

Dự toán 01 lớp 50,000,000

1
Họp khai mạc, triển khai xây dựng kế hoạch 

thực hiện (1 ngày) 
2,870,000

Hỗ trợ tiền ăn cho nông dân người 30 25,000 750,000

Nước uống ND và GV người 32 10,000 320,000

Chi phí hội trường, phục vụ ngày 1 500,000 500,000

Thù lao giảng viên người 1 600,000 600,000

Thù lao trợ giảng người 1 300,000 300,000

Khoán tiền đi lại, tiền ngủ cho giảng viên, trợ 

giảng (02 người)
người/ngày 2 200000 400000

2 Tập huấn nông dân (1 ngày/ lần x 7 lần) Lần 7 26,390,000

Dự toán 01 lần 3,770,000

Tài liệu, VPP cho học viên, giảng viên…. bộ 30 10,000 300,000

Hỗ trợ tiền ăn cho ND người 30 25,000 750,000

Hỗ trợ tiền đi lại cho ND người 30 20,000 600,000

Chi phí hội trường, phục vụ ngày 1 500,000 500,000

Nước uống nông dân, giảng viên,  trợ giảng

(32 người)
người 32 10,000 320,000

Thù lao giảng viên người 1 600,000 600,000

Thù lao trợ giảng người 1 300,000 300,000

Khoán tiền đi lại, tiền ngủ cho giảng viên, trợ 

giảng (02 người)
người/ngày 2 200000 400000

3 Điều tra hệ sinh thái (7 lần, 01 lần/ngày) 10,605,000

Hỗ trợ tiền ăn cho ND (5 người x 7 lần) người/ngày 35 25,000 875,000

Nước uống nông dân, giảng viên,  trợ giảng

(7 người x 7 lần) người/ngày
49 10,000 490,000

Thù lao giảng viên 

(01 người x 07 ngày) người/ngày
7 600,000 4,200,000

Thù lao trợ giảng 

(01 người x 07 ngày) người/ngày
7 300,000 2,100,000

Khoán tiền đi lại, tiền ngủ cho giảng viên, trợ 

giảng (02 người x 07 ngày)
người/ngày 14 200,000 2,800,000

VPP phục vụ điều tra HST (Bút viết bảng, giấy 

A0, kéo, kính lúp, thẻ thảo luận…)
Ngày 7 20,000 140,000

4 Tham quan học tập (1 ngày, 30 học viên) ngày 1 5,690,000

Hỗ trợ tiền ăn cho ND người 30 25,000 750,000

Nước uống nông dân, GV, TG, hướng dẫn người 34 10,000 340,000

Chi phí thuê xe tham quan chuyến 1 4,000,000 4,000,000

Hướng dẫn tham quan mô hình người 2 300,000 600,000
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5 Hội nghị tổng kết lớp học (1 ngày, 40 người) 2,050,000

Tài liệu, văn phòng phẩm người 40 10,000 400,000

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương người 30 25,000 750,000

Nước uống đại biểu người 40 10,000 400,000

Chi phí hội trường, phục vụ ngày 1 500,000 500,000

6 In chứng chỉ Tờ 30 20,000 600,000

7 Viết báo cáo tổng kết thực hiện lớp FFS trang 10 30,000 300,000

8 Chi phí quản lý, kiểm tra, đánh giá (3%) 1,495,000


